KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ 5:
BÉ CÓ THỂ ĐI KHẮP NƠI BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG GÌ?
Thời gian thực hiện: 4 tuần (Từ ngày 8/12/2025 đến ngày 02/01/2026)
         
I. Mục tiêu - Nội dung - Hoạt động, hình thức tổ chức các hoạt động theo các lĩnh vực phát triển
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
	NỘI DUNG GIÁO DỤC TRONG CHỦ ĐỀ
	HOẠT ĐỘNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THEO LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

	I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	 Phát triển vận động

	- MT 1: Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.
- Cân nặng, chiều cao của trẻ:
+ Cân nặng: 
Trẻ trai: 11,3 - 18,3 kg
 Trẻ gái: 10,8 - 18,1 kg
+ Chiều cao: 
Trẻ trai: 88,7 - 103,5 cm
Trẻ gái: 87,4 - 102,7 cm
	- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý đáp ứng nhu cầu phát triển của trẻ theo độ tuổi
- Khám sức khỏe định kì: 2 lần/ năm
- Cân đo: Cân: 3 tháng/1 lần; Đo: 3 tháng/1 lần
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ theo biểu đồ phát triển.
	* Hoạt động ăn ngủ: 
- Trẻ được ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng theo thực đơn, ngủ đủ giấc. 
* Hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng: phối hợp với phụ huynh chăm sóc trẻ trẻ suy dinh dưỡng và có nguy cơ suy dinh dưỡng. Thực hiện cân đo trẻ dưới 24 tháng tuổi; theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng. 

	- MT 2 : Tập các động tác theo hiệu lệnh: Trẻ thực hiện các động tác hít thở; tay; lưng, bụng, lườn và chân.
	- Hô hấp: Tập hít vào, thở ra.
+ Tay: Đưa hai tay dang ngang, hạ xuống
   + Lưng/bụng/lườn: Cúi về phía trước, đứng thẳng người lên.
   + Chân: Đứng nâng cao chân gập gối.
	- Tập bài thể dục sáng.
Tập các động tác bài tập Máy bay:
+ Hô hấp: Hít vào thở ra từ từ.
+ Tay: Máy bay cất cánh: Đưa 2 tay dang ngang kêu ù ù.
+ Lưng/bụng/lườn: : Máy bay tìm chỗ hạ cánh: cúi khom nghiêng người 2 bên phải, trái.
+ Chân: Máy bay hạ cánh: Hai tay dang ngang ngồi xuống.
- Hoạt động chơi tập có chủ đích: tập bài phát triển chung.

	- MT 11: Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động chạy thay đổi tốc độ nhanh, chậm theo cô.  

	- Tập chạy:
+ Chạy theo hướng thẳng.
+ Đứng co một chân.
+ Chạy đổi hướng.
+ Chạy theo hướng thẳng theo hiệu lệnh.
	* Hoạt động chơi, tập có chủ đích: 
- VĐCB: 
+ Chạy theo hướng thẳng.
+ Đứng co một chân.
+ Chạy đổi hướng.
+ Chạy theo hướng thẳng theo hiệu lệnh.
- TCVĐ: 
+ Bé và đèn tín hiệu giao thông.
+ Hành khách lên máy bay.
+ Đoàn tàu vui nhộn.
+ Bong bóng xà phòng.

	 - MT14: Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay, mắt trong các hoạt động: nhào đất nặn; vẽ tổ chim; xâu vòng tay, chuỗi đeo cổ.
	- Tập cầm bút tô, vẽ.
- Nhót nhặt đồ vật.
- Chắp ghép hình.
- Chồng, xếp 6-8 khối.
- Lật mở trang sách.


	* Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ Trẻ biết cầm bút đúng cách.
+ Rèn kỹ năng nhón nhặt đồ dùng để xếp hình máy bay.
+ Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu để làm thuyền buồm trên biển xanh.
* Hoạt động chơi tập :
 Trẻ biết nhón nhặt đồ vật bỏ vào rổ đồ chơi khi cô yêu cầu.

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	- MT 16 : Trẻ có thói quen ngủ một giấc buổi trưa. 
	- Luyện thói quen ngủ một giấc trưa

	* Hoạt động ngủ trưa: 
- Trẻ biết ngủ trưa, ngủ theo giấc, ngủ đủ giấc.


	- MT 17: Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định.
	- Các kĩ năng đi vệ sinh.
- Vệ sinh đúng cách.
- Các quy định khi đi vệ sinh.
	* Trong các hoạt động trong ngày: Trẻ biết trao đổi với cô về nhu cầu vệ sinh của mình, biết đi vệ sinh đúng nơi quy định dưới sự hướng dẫn của cô.

	- MT 18 : Trẻ biết thực hiện một số thói quen tốt trong sinh hoạt.
	- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.
	* Hoạt động chơi, tập: 
- Trẻ biết rửa tay, lau tay sạch sẽ dưới sự hướng dẫn của cô giáo.

	- MT 19 : Trẻ thực hiện một số việc tự phục vụ và giữ gin sức khỏe với sự giúp đỡ của người lớn.
	- Tập tự phục vụ
+ Xúc cơm, uống nước
+ Chuẩn bị chỗ ngủ
+ Một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt
+ Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ vệ sinh.
	* Hoạt động  đón  trẻ: Trẻ biết cất đồ dùng cá nhân vào ngăn tủ.
- Trẻ có thể tập xúc cơm, uống nước.
- Biết tập làm thao tác rửa tay, lau mặt.
* Hoạt động hàng ngày: Rèn cho trẻ biết nói với cô khi đi vệ sinh.

	- MT 20: Trẻ biết đội mũ khi ra nắng; đi giầy dép; mặc quần áo ấm khi trời lạnh.
	- Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh, cởi quần áo khi bị bẩn, bị ướt.
	- Trẻ biết nghe cô nhắc nhở và thực hiện được yêu cầu: lấy dép đi, đi vệ sinh, cởi áo khi bị ướt.

		II. PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC	

	Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi bằng cử chỉ, lời nói

	- MT 30: Trẻ nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông.
	- Các hình: Hình tròn, hình vuông.
- Các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn.
	* Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
- Nhận biết hình tròn.
- Nhận biết hình vuông.

	- MT 32: Trẻ nhận biết và gọi tên  được một số phương tiện giao thông quen thuộc.
	- Tên, đặc điểm nổi bật và công dụng của phương tiện giao thông gần gũi: Xe máy, xe đạp, ô tô, máy bay.
	- Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Nhận biết chiếc xe máy thân thương.
+ Nhận biết thuyền buồn

	III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Nghe, hiểu lời nói

	- MT 35: Trẻ thực hiện được nhiệm vụ gồm 2 – 3 hành động.
	- Nghe lời nói với sác thái tình cảm khác nhau.
- Nghe các từ chỉ tên đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc.
- Nghe và thực hiện các yêu cầu bằng lời nói.
- Thực hiện nhiệm vụ gồm 2-3 hành động. Ví  dụ: “Cháu cất đồ chơi lên giá rồi đi rửa tay ”.
	* Hoạt động chơi tập: trẻ biết lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của cô.

	- MT 37: Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.  
	- Các câu chuyện có nội dung ngắn gọn.
- Các câu hỏi đơn giản về tên truyện, tên, các các hành động của nhân vật trong truyện.
- Cách trả lời câu hỏi về tên truyện, tên và các hành động của các nhân vật.
	* Hoạt động chơi tập có chủ đích:
- Truyện “Ô tô con học bài”
- Kể chuyện theo tranh: Bé với đồ chơi máy bay.


	Khả năng nói

	- MT 39: Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với giúp đỡ của cô giáo.
	- Các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè có 3-4 tiếng.
- Cách thể hiện các bài thơ, ca dao, đồng dao ngắn phù hợp với độ tuổi.
	* Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Thơ "Con tàu".
+ Đồng dao: Lộn cầu vồng.

	- MT 40: Trẻ  nói được câu đơn, câu có 5 – 7 tiếng, có các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm quen thuộc.
	- Các câu đơn, câu đơn giản có 5-7 tiếng gần gũi với trẻ.
- Các từ thông dụng chỉ sự vật hành động, đặc điểm quen thuộc.
- Cách nói các câu đơn giản và cách nói rõ, chính xác các từ thông dụng và chỉ sư vật hành động, đặc điểm quen thuộc.
	* Trong các hoạt động: Trẻ biết sử dụng các từ thông dụng: Xe đạp, xe máy, mũ bảo hiểm, đi xe...

	MT 41: Trẻ  biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau:
+ Chào hỏi, trò truyện.
+ Bày tỏ nhu cầu của bản thân.
+ Hỏi về các vấn đề quan tâm như: “ Con gì đây ?” ; “Cái gì đây ?”…
	- Một số câu chào hỏi lễ phép.
- Thái độ khi chào hỏi, trò chuyện với mọi người.
- Cách chào hỏi, trò chuyện với người khác.
- Các nhu cầu của bản thân trẻ.
- Cách thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1 – 2 câu đơn giản và câu dài.
- Trả lời và đặt câu hỏi: cái gì? làm gì? ở đâu? thế nào? để làm gì? tại sao?...
- Sử dụng các từ chỉ đồ vật, con vật, đặc điểm, hành động quen thuộc trong giao tiếp.
- Cách hỏi về các vấn đề quan tâm: con gì đây? Cái gì đây?
	* Trong các hoạt động: Trẻ có thái độ lễ phép, biết chào trước khi vào lớp và trước khi ra về; biết xin phép cô khi có nhu cầu đi vệ sinh.

	- MT 43: Trẻ trả lời được câu hỏi: Để làm gì? Tại sao?
	- Nghe, hiểu được câu hỏi: Để làm gì? Tại sao?
- Cách trả lời câu hỏi: Để làm gì? Tại sao?
	* Trong các hoạt động: Khi trẻ được hỏi, trẻ trả lời được câu hỏi của cô “Để làm gì?”…

	Làm quen với sách

	- MT 45: Trẻ biết lắng nghe người lớn đọc sách.
	- Một số loại sách phù hợp với trẻ.
- Thái độ của trẻ đối với sách.
- Cách lắng nghe khi người lớn đọc sách.
	* trong hoạt động chơi tập: Trẻ có thái độ chú ý lắng nghe cô đọc truyện, thơ cho nghe.

	IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

	- MT 49: Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	- Cách giao tiếp với những người xung quanh bằng lời nói, cử chỉ.
- Cách thể hiện sự thích thú khi giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
- Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.
	* Khi tham gia các hoạt động trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp. Khi chơi với bạn trẻ biết chơi thân thiện, đoàn kết, không tranh giành đồ chơi

	- MT 53: Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua các trò chơi giả bộ (Trò chơi bế em, khuấy bột, bế em, nghe điện thoại..)
	 - Các trò chơi thao tác vai (trò chơi giả bộ) :
+ Nấu cho bé ăn.
+ Cửa hàng.
+ Ru em bé ngủ...
+ Khám bệnh cho bé.
+ Nghe điện thoại.
+ Bán hàng...
- Cách chơi các trò chơi và cách thể hiện hành vi đơn giản qua các trò chơi giả bộ.
	* Hoạt động chơi tập ở các góc: Trẻ có các hành vi, ngôn ngữ thể hiện qua trò chơi giả bộ.

	- MT 54: Trẻ biết thực hiện quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp.

	- Thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi  quy định.
	* Trong khi tham gia các hoạt động trẻ biết thực hiện các quy định trên lớp: Xếp hàng rửa tay, xếp hàng tập thể dục, lấy và cất đồ chơi.

	- MT 55: Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định
	- Uống sữa xong bỏ rác vào thùng
- Nhặt lá cây rụng bỏ vào thùng rác khi tham gia hoạt động dạo chơi ngoài vườn.
	* Trong các hoạt động: Trẻ có ý thức bỏ rác vào thùng rác.

	- MT 57: Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát / bản nhạc quen thuộc.
Trẻ được tiếp xúc, làm quen với thể loại, tác phẩm hay, của các nước trong khu vực và trên thế giới phù hợp với độ tuổi. 

	- Một số bài hát đơn giản và bản nhạc quen thuộc với trẻ
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ. 
- Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc.
- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe bài hát.  
	* Hoạt động chơi tập có chủ đích:
+ NDTT: VĐTN: Em tập lái ô tô. NDKH: Nghe hát: Bác đưa thư vui tính.
+ NDTT: Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu. NDKH: TCÂN: Gõ theo tiết tấu.
+ NDTT: Nghe hát  bài "Anh phi công ơi". NDKH: Vận động bài "Em tập lái ô tô".
+ BDVN: Em tập lái ô tô, lái ô tô, đường em đi. NDKH: Nghe hát : Chiếc thuyền nan.

	- MT 58: Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh (cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	- Kĩ năng tô màu, vẽ tranh, xé dán, xếp hình, xem tranh.
- Các hoạt động tô màu, vẽ tranh, xé dán, xếp hình, xem tranh.
- Vẽ các đường nét khác nhau, di mầu, xé, vò, xếp hình.
- Xem tranh gần gũi với trẻ.
	* Hoạt động chơi tập có chủ đích: 
+ Mũ bảo hiểm của bé. 
+ Dán đèn giao thông
+ Xếp hình máy bay.
+ Thuyền buồm trên biển xanh.
* Hoạt động chơi tập: Trẻ biết xem tranh ảnh cùng cô khi ngồi ở các góc.



               








KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
KẾ HOẠCH TUẦN 14
TUẦN 2 THÁNG 12
Chủ đề: Bé có thể đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông gì?
Chủ đề nhanh 1: Phương tiện giao thông đường bộ
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/12/ 2025 đến 12/12/2025)

	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
(08/12)
	Thứ 3
(09/12)
	Thứ 4
(10/12)
	Thứ 5
(11/12)
	Thứ 6 (12/12)

	


Đón trẻ




   
   Chơi


Thể dục
sáng
	
* Đón trẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp. Kiểm tra tư trang, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, cách chăm sóc trẻ khoa học, cách phòng chống dịch bệnh; và thực hiện an toàn giao thông.
- Trò chuyện với trẻ về một số loại phương tiện giao thông đường bộ: Tên gọi: xe đạp, xe máy, ô tô; màu sắc, đặc điểm….
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.

	
	
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Trẻ đi theo nhạc chủ đề, chân đi các kiểu
- Trọng động: Máy bay:
+ Hô hấp: Hít vào thở ra từ từ.
+ Tay: Máy bay cất cánh: Đưa 2 tay dang ngang kêu ù ù.
+ Lưng/bụng/lườn: : Máy bay tìm chỗ hạ cánh: cúi khom nghiêng người 2 bên phải, trái.
+ Chân: Máy bay hạ cánh: Hai tay dang ngang ngồi xuống.
Bài Gà con:
-- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng.
* Điểm danh:

	

Chơi - tập có chủ đích
	
* Thể dục  
- VĐCB:
 Chạy theo hướng thẳng.                      - TCVĐ:
 Bé và đèn tín hiệu giao thông.
	
* Làm quen với văn học:
 Truyện: Ô tô con học bài.

	
* Nhận biết: 
 Chiếc xe máy thân thương.
	
* Giáo dục âm nhạc
- NDTT: VĐTN: Em tập lái ô tô.
- NDKH: Nghe hát: Bác đưa thư vui tính.
	
* Tạo hình:
Mũ bảo hiểm của bé.


	



Chơi - tập
	* Góc thao tác vai:
- Cửa hàng bán ô tô, xe máy.
- Chơi gia đình đi tham quan bằng các PTGT.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Chơi xếp đường đi cho xe chạy; sửa chữa ô tô.
* Góc sách truyện:
- Làm album, sách về các phương tiện giao thông, ghép tranh xe máy, xe ô tô.

	
	 *  Hoạt  động có  chủ  đích:
- Bé làm bức tranh từ chiếc lá mùa đông. 
- Quan sát, xe  máy.
* Trò chơi vận động: 
- Đèn xanh, đèn đỏ.
- Ô tô và chim sẻ.
* Chơi tự do:
- Chơi xếp đường đi cho xe chạy từ những chiếc lá, viên sỏi.
- Chơi phòng thể chất.

	

Ăn chính





Ngủ



   Ăn phụ
	- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách. Dạy trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
- Chuẩn bị bàn, ghế, bát, thìa cốc uống nước cho trẻ; Chia cơm.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	
	- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

	
	-  Cô tổ chức cho trẻ ăn chiều.

	Chơi - tập
	1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Ôn vận động: Chạy theo hướng thẳng.
- Thứ 3: Truyện “Ô tô con học bài”
- Thứ 4: Chơi trò chơi ôn luyện nhận biết về xe máy.
- Thứ 5: Hát và nghe các bài hát về chủ đề.
- Thứ 6: Chiếc mũ bảo hiểm của bé.
2. Chơi theo ý thích:
- Chơi tự do ở các góc.
- Dạy trẻ kỹ năng đeo tất, đội mũ.

	Ăn chính
	
- Cô tổ chức cho trẻ ăn bữa chính chiều.

	Trả trẻ
	1. Nhận xét  nêu gương:
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Phát bé ngoan cuối tuần cho trẻ.
2. Trả trẻ
- Giáo viên vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân trẻ, cho trẻ nhận biết đồ dùng cá nhân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Nhắc trẻ chào cô, các bạn, chào bố mẹ.
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KẾ HOẠCH TUẦN 15
TUẦN 3 THÁNG 12
Chủ đề: Bé có thể đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông gì?
Chủ đề nhanh 2: Phương tiện giao thông đường hàng không
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/12/2025 đến 19/12/2025)

	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
(15/12)
	Thứ 3
(16/12)
	Thứ 4
(17/12)
	Thứ 5
(18/12)
	Thứ 6 (19/12)

	


Đón trẻ




   
   Chơi


Thể dục
sáng
	
* Đón trẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp. Kiểm tra tư trang, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, cách chăm sóc trẻ khoa học, cách phòng chống dịch bệnh; và thực hiện an toàn giao thông.
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về một số phương tiện giao thông đường hàng không. 
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.

	
	
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Trẻ đi theo nhạc chủ đề, chân đi các kiểu
  - Trọng động: Máy bay:
+ Hô hấp: Hít vào thở ra từ từ.
+ Tay: Máy bay cất cánh: Đưa 2 tay dang ngang kêu ù ù.
+ Lưng/bụng/lườn: : Máy bay tìm chỗ hạ cánh: cúi khom nghiêng người 2 bên phải, trái.
+ Chân: Máy bay hạ cánh: Hai tay dang ngang ngồi xuống.
Bài Gà con:
-- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng.
* Điểm danh:

	

Chơi - tập có chủ đích
	
* Thể dục: 
- VĐCB:  Chạy theo hướng thẳng theo hiệu lệnh.
- TCVĐ: Hành khách lên máy bay. 
	
* Làm quen với văn học:
Kể chuyện theo tranh: Bé với đồ chơi máy bay.
	
* Nhận biết:
Nhận biết hình vuông
	
* Giáo dục âm nhạc
- NDTT : Nghe hát  bài “Anh phi công ơi”.
- NDKH : Vận động bài “Em tập lái ô tô”.
	
*HĐVĐV:
 Xếp hình máy bay.


	



Chơi - tập
	
* Góc thao tác vai:
- Chơi bán hàng các phương tiện giao thông. 
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Xếp hình máy bay. Xếp sân bay.
* Góc sách truyện:
- Chơi tô vẽ, dán máy bay, khinh khí cầu.
- Xem tranh ảnh về phương tiện giao thông đường hàng không.

	
	*  Hoạt động có chủ đích:
- Làm máy bay từ lá cây.
- Quan sát cây rau bắp cải.
* Trò chơi vận động:
- Làm theo tín hiệu.
- Chơi máy bay.
* Chơi tự do: Chơi khu vận động. Tưới nước cho hoa.

	

Ăn chính





Ngủ



   Ăn phụ
	- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách. Dạy trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
- Chuẩn bị bàn, ghế, bát, thìa cốc uống nước cho trẻ; Chia cơm.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	
	- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

	
	-  Cô tổ chức cho trẻ ăn chiều.

	Chơi - tập
	
1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Ôn vận động: Chạy theo hướng thẳng theo hiệu lệnh.
- Thứ 3: Ôn kể chuyện theo tranh.
- Thứ 4: Nhận biết hình vuông 
- Thứ 5: Ôn bài hát về chủ đề.
- Thứ 6: Xếp hình máy bay.
2. Chơi theo ý thích: 
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.  
- Chơi trò chơi: Bong bóng xà phòng, lộn cầu vồng…

	Ăn chính
	
- Cô tổ chức cho trẻ ăn bữa chính chiều.

	Trả trẻ
	1. Nhận xét  nêu gương:
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Phát bé ngoan cuối tuần cho trẻ.
2. Trả trẻ
- Giáo viên vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân trẻ, cho trẻ nhận biết đồ dùng cá nhân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Nhắc trẻ chào cô, các bạn, chào bố mẹ.
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TUẦN 4 THÁNG 12
Chủ đề: Bé có thể đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông gì?
           Chủ đề nhanh 3: Phương tiện giao thông đường sắt
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/12 đến 26/12/2025)

	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
(22/12)
	Thứ 3
(23/12)
	Thứ 4
(24/12)
	Thứ 5
(25/12)
	Thứ 6 (26/12)

	


Đón trẻ




   
   Chơi


Thể dục
sáng
	
* Đón trẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp. Kiểm tra tư trang, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định..
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, cách chăm sóc trẻ khoa học, cách phòng chống dịch bệnh; và thực hiện an toàn giao thông.
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về phương tiện giao thông đường sắt. 
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.

	
	
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Trẻ đi theo nhạc chủ đề, chân đi các kiểu
  - Trọng động: Máy bay:
+ Hô hấp: Hít vào thở ra từ từ.
+ Tay: Máy bay cất cánh: Đưa 2 tay dang ngang kêu ù ù.
+ Lưng/bụng/lườn: : Máy bay tìm chỗ hạ cánh: cúi khom nghiêng người 2 bên phải, trái.
+ Chân: Máy bay hạ cánh: Hai tay dang ngang ngồi xuống.
Bài Gà con:
-- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng.
* Điểm danh:

	

Chơi - tập có chủ đích
	* Thể dục: 
- VĐCB:
 Đứng co một chân
  - TCVĐ:  Đoàn tàu vui nhộn.
	*Làm quen với văn học:
 Thơ: Con tàu.
	* Nhận biết:
  Nhận biết hình tròn 
	* Giáo dục âm nhạc:
 - NDTT: Dạy hát: Đoàn tàu nhỏ xíu.
- NDKH:
TCÂN: Gõ theo tiết tấu


	* Tạo hình: 
Dán đèn giao thông.
 

	



Chơi - tập
	* Góc thao tác vai:
- Chơi bán hàng, gia đình.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Chơi xếp đường ray, nhà ga, tàu hỏa
- Lựa chọn đồ chơi theo dấu hiệu màu đỏ, màu vàng.
* Góc sách truyện:
- Xem tranh ảnh về một số phương tiện giao thông đường sắt; làm sách về các phương tiện giao thông. Tô màu phương tiện giao thông.

	
	* Hoạt động có chủ đích:
-  Thí nghiệm: Hoa giấy nở trong nước
-  Quan  sát cây hoa giấy.
* Trò chơi vận động:
- Người tài xế giỏi.
- Ô tô và chim sẻ.
* Chơi tự do:
- Vẽ theo ý thích trên sân.
- Chơi đồ chơi ngoài trời.

	

Ăn chính





Ngủ



   Ăn phụ
	- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách. Dạy trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
- Chuẩn bị bàn, ghế, bát, thìa cốc uống nước cho trẻ; Chia cơm.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	
	- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

	
	-  Cô tổ chức cho trẻ ăn chiều.

	Chơi - tập
	
1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Ôn vận động: Đứng co một chân
- Thứ 3: Thơ “Con tàu”.
- Thứ 4: Nhận biết hình tròn.
- Thứ 5: Hát các bài hát thuộc chủ đề.
- Thứ 6: Dán đèn giao thông.
2. Chơi theo ý thích: 
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.  
- Chơi trò chơi: Bong bóng xà phòng, lộn cầu vồng…

	Ăn chính
	
- Cô tổ chức cho trẻ ăn bữa chính chiều.

	Trả trẻ
	1. Nhận xét  nêu gương:
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Phát bé ngoan cuối tuần cho trẻ.
2. Trả trẻ
- Giáo viên vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân trẻ, cho trẻ nhận biết đồ dùng cá nhân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Nhắc trẻ chào cô, các bạn, chào bố mẹ.
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Chủ đề: Bé có thể đi khắp nơi bằng phương tiện giao thông gì?
            Chủ đề nhanh 4: Phương tiện giao thông đường thủy
            (Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12 đến 02/01/2026)

	Thứ

Thời điểm
	Thứ 2
(29/12)
	Thứ 3
(30/12)
	Thứ 4
(31/12)
	Thứ 5
(01/01)
	Thứ 6 (02/01)

	


Đón trẻ




   
   Chơi


Thể dục
sáng
	
* Đón trẻ - Chơi:
- Đón trẻ vào lớp. Kiểm tra tư trang, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, cách chăm sóc trẻ khoa học, cách phòng chống dịch bệnh; và thực hiện an toàn giao thông.
- Xem tranh ảnh, trò chuyện về một số phương tiện giao thông đường thủy.
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.

	
	
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Trẻ đi theo nhạc chủ đề, chân đi các kiểu
  - Trọng động: Máy bay:
+ Hô hấp: Hít vào thở ra từ từ.
+ Tay: Máy bay cất cánh: Đưa 2 tay dang ngang kêu ù ù.
+ Lưng/bụng/lườn: : Máy bay tìm chỗ hạ cánh: cúi khom nghiêng người 2 bên phải, trái.
+ Chân: Máy bay hạ cánh: Hai tay dang ngang ngồi xuống.
Bài Gà con:
-- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng.
* Điểm danh:

	

Chơi - tập có chủ đích
	
* Thể dục:  
- VĐCB:
Chạy đổi hướng.
- TCVĐ:
 Bong bóng xà phòng
	
* Làm quen với văn học:
Đồng dao: Lộn cầu vồng          
	
* Nhận biết:
  Nhận biết thuyền buồm.
	
* Giáo dục âm nhạc
- NDTT: BDVN:
Em tập lái ô tô, lái ô tô, đường em đi.
- NDKH: Nghe hát : Chiếc thuyền nan.
	
* Tạo hình: 
Thuyền buồm trên biển xanh.



	



Chơi - tập
	* Góc thao tác vai:
- Chơi bán hàng đồ chơi giao thông.
- Chơi người lái tàu.
* Góc hoạt động với đồ vật:
- Chơi xếp hình bến tàu, bến thuyền.
* Góc sách truyện:
- Xem tranh ảnh về phương tiện giao thông đường thuỷ.
- Tô màu thuyền buồm.

	
	*  Hoạt động có chủ đích:
- Quan sát  thời tiết trong ngày.
- Quan sát vườn rau của bé
* Trò chơi vận động:
- Một đoàn tàu
- Thuyền về bến.
* Chơi tự do:
- Nhặt lá rụng trên sân. Vẽ theo ý thích.


	

Ăn chính





Ngủ



   Ăn phụ
	- Hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt đúng cách. Dạy trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
- Chuẩn bị bàn, ghế, bát, thìa cốc uống nước cho trẻ; Chia cơm.
- Giới thiệu món ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết suất.
- Hướng dẫn trẻ cất bát, thìa, ghế vào nơi quy định. Vệ sinh sau khi ăn.

	
	- Chuẩn bị phòng ngủ cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ ngủ.
- Vệ sinh sau khi ngủ dậy: Cất gối, chiếu...
- Vận động nhẹ sau khi ngủ dậy. 

	
	-  Cô tổ chức cho trẻ ăn chiều.

	Chơi - tập
	
1. Ôn luyện:
- Thứ 2: Ôn vận động: Chạy đổi hướng.
- Thứ 3: Đồng dao “Lộn cầu vồng”.
- Thứ 4: Nhận biết và gọi tên thuyền buồm.
- Thứ 5: Biểu diễn các bài hát về chủ đề.
- Thứ 6: Tô màu thuyền buồm trên biển xanh.
2. Chơi theo ý thích: 
- Cho trẻ chơi tự do ở các góc.  
- Chơi trò chơi: Bong bóng xà phòng, lộn cầu vồng…

	Ăn chính
	
- Cô tổ chức cho trẻ ăn bữa chính chiều.

	Trả trẻ
	1. Nhận xét  nêu gương:
- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần.
- Phát bé ngoan cuối tuần cho trẻ.
2. Trả trẻ
- Giáo viên vệ sinh cá nhân cho trẻ.
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân trẻ, cho trẻ nhận biết đồ dùng cá nhân.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Nhắc trẻ chào cô, các bạn, chào bố mẹ.




